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	Số: 124/NQ-HĐND
	Bắc Yên, ngày 20 tháng  12  năm 2009


NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn phê chuẩn danh mục công trình cho phép lập dự án, 
báo cáo kinh tế kỹ thuật năm 2010 thuộc nguồn vốn 30a

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC YÊN

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ  13

Căn cứ  Luật Tổ chức HĐND và UBND  ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 Sửa đổi, bổ sung thêm một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị quyết số 125/2006/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh Sơn La về việc ban hành các quy định tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007 - 2010; Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007 - 2010; 

Căn cứ Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của UBND tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 3329/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La về giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2010; Quyết định số 3335/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2010;
Xét Tờ trình số 576/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2009 của UBND huyện về đề nghị phê chuẩn danh mục công trình cho phép lập dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật năm 2010 thuộc nguồn vốn 30a; Báo cáo thẩm tra số 158/BC-KTXH ngày 12 tháng 12 năm 2009 của Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn danh mục công trình cho phép lập dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật năm 2010 thuộc nguồn vốn 30a như sau:

I. CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KINH TẾ XÃ HỘI ĐỐI VỚI CẤP HUYỆN

1. Công trình cơ sở hạ tầng: Đầu tư 5 công trình thuộc 2 trường trung học phổ thông và trường Dân tộc nội trú với tổng mức đầu tư dự kiến là: 9.400 triệu đồng.

2. Công trình đường giao thông: Đầu tư 3 công trình với tổng mức đầu tư dự kiến 255.000 triệu đồng.

II. CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KINH TẾ XÃ HỘI ĐỐI VỚI CẤP XÃ

1. Công trình đường giao thông liên xã, liên bản, cầu treo: Đầu tư 08 công trình với tổng mức đầu tư dự kiến là 10.500 triệu đồng.

2. Công trình thuỷ lợi: Đầu tư 09 công trình với tổng mức đầu tư dự kiến là 8.100 triệu đồng.

3. Công trình nước sinh hoạt: Đầu tư 03 công trình với tổng mức đầu tư dự kiến là 2.555 triệu đồng.

4. Công trình điện sinh hoạt: Đầu tư 9 công trình với tổng mức đầu tư dự kiến là 13.000 triệu đồng.

5. Công trình xây dựng nhà văn hoá xã: Đầu tư 15 công trình với tổng mức đầu tư dự kiến là 22.500 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND huyện khoá XV thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Hội đồng nhân dân huyện giao cho Uỷ ban nhân dân huyện, các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

2. Hội đồng nhân dân huyện giao cho Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Bắc Yên khoá XV, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

	 Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND tỉnh;

- Đ/c Cầm Ngọc Minh: PCT HĐND tỉnh;

- Đ/c Tráng Thị Xuân: PCT UBND tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính tỉnh;

- Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Văn phòng: UBND tỉnh;

- Phòng Kiểm tra văn bản - Sở Tư pháp tỉnh;

 - Trung tâm Công báo VP UBND tỉnh;

- TT HU, HĐND, UBND, UBMTTQ VN huyện;

- Các đại biểu HĐND huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;

- TT ĐU, HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, TCKH, 140 bản.
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Đặng Hùng
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	DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CHO PHÉP LẬP DỰ ÁN, LẬP BÁO CÁO KTKT CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2010

	THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG THEO NQ SỐ 30A/2008/NQ-CP NGÀY 27/12/2008 CỦA CHÍNH PHỦ

	(Kèm theo Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày  20 tháng 12 năm 2009 của HĐND huyện Bắc Yên)

	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	TT
	Danh mục dự án
	Địa điểm 
xây dựng
	Chủ đầu tư
	Quy mô
	Cấp hạng
	Thời gian 
KC-HT 
	Tổng mức
 đầu tư 
dự kiến
	Kế hoạch vốn 2010
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	           1.000 
	 

	1
	1. Đầu tư các công trình hạ tầng KT - XH đối với cấp huyện
	 
	 
	 
	 
	 
	264.400
	250
	 

	1.1
	Trường THPT
	 
	 
	 
	 
	 
	          5.200 
	                60 
	 

	1
	Nhà ở học sinh THPT
	Thị trấn -
 huyện Bắc Yên
	UBND huyện
	20 phòng
	cấp 4, 2 tầng
	2010-2011
	            4.000 
	                 30 
	 

	2
	Nhà ở giáo viên THPT
	Thị trấn - 
huyện Bắc Yên
	UBND huyện
	10 phòng
	cấp 4, 2 tầng
	2010-2011
	            1.200 
	                 30 
	 

	1.2
	Trường Dân tộc nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	          4.200 
	                80 
	 

	1
	Nhà ở giáo viên DTNT
	Thị trấn - 
huyện Bắc Yên
	UBND huyện
	10 phòng
	cấp 4, 2 tầng
	2010-2011
	            1.200 
	                 30 
	 

	2
	Nhà hiệu bộ + Các phòng bộ môn
	Thị trấn - 
huyện Bắc Yên
	UBND huyện
	500 m2
	cấp 4, 2 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                 30 
	 

	3
	Nhà Đa chức năng
	Thị trấn - 
huyện Bắc Yên
	UBND huyện
	501 m2
	cấp 4, 2 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                 20 
	 

	1.3
	Đường giao thông từ tỉnh đến huyện, từ TT huyện tới xã, liên xã
	 
	 
	km
	 
	 
	     255.000 
	110
	 

	1
	Đường Cầu Tạ Khoa-TTX Tạ Khoa (Liên xã)
	Xã Tạ Khoa
	UBND huyện
	10 km
	GTNT loại A,B=4,5m
	2010-2012
	          50.000 
	40
	 

	2
	Đường Cầu Tạ Khoa - Chim Vàn - Pắc Ngà 
	Xã Song Pe - 
xã Pắc Ngà
	UBND huyện
	35 km
	GTNT loại A,B=4,5m
	2010-2012
	        175.000 
	40
	 

	3
	NC đường Làng Chếu-đường Cao Đa, Tà Hộc
	Xã Làng Chếu
	UBND huyện
	12 km
	GTNT loại A,B=4,5m
	2010-2012
	          30.000 
	30
	 

	2
	 Đầu tư các công trình hạ tầng KT - XH đối với cấp xã
	 
	 
	 
	 
	 
	        56.655 
	              750 
	 

	2.1
	Đường giao thông liên bản, cầu treo
	 
	UBND huyện
	 
	 
	 
	        10.500 
	             130 
	 

	1
	Đường trung tâm xã - bản Khằng 
	Xã Mường Khoa
	UBND huyện
	9 km
	GTNT loại B,B=3,5m
	2010-2011
	            2.700 
	                 20 
	 

	2
	TTX Háng Đồng - Háng Đồng B
	Xã Háng Đồng
	UBND huyện
	5 km
	GTNT loại B,B=3,5m
	2010-2011
	            1.500 
	                 20 
	 

	3
	Đường Pắc Ngà -bản Ảng - bản Nà Sài
	Xã Pắc Ngà
	UBND huyện
	5 km
	GTNT loại B,B=3,5m
	2010-2011
	            1.500 
	                 15 
	 

	4
	Cầu treo Chim Hạ - Suối Tù
	Xã Chim Vàn
	UBND huyện
	70 m
	Dài 70 mét
	2010-2011
	               700 
	                 15 
	 

	5
	Cầu treo Chim Hạ - Nà Nơ
	Xã Chim Vàn
	UBND huyện
	80 m
	Dài 80 mét
	2010-2011
	               800 
	                 15 
	 

	6
	Cầu treo Suối Chim (bản Chim Thượng)
	Xã Chim Vàn
	UBND huyện
	200 m
	Dài 200 mét
	2010-2011
	            2.000 
	                 15 
	 

	7
	Cầu Hội trường - Khu B bản Chim Hạ 
	Xã Chim Vàn
	UBND huyện
	80m
	Dài 80 mét
	2010-2011
	               800 
	                 15 
	 

	8
	Cầu treo bản Pa Nó
	Xã Mường Khoa
	UBND huyện
	50m
	Dài 50m
	2010-2011
	               500 
	                 15 
	 

	2.2
	Công trình Thuỷ Lợi 
	 
	 
	ha
	km kênh mương
	 
	           8.100 
	              175 
	 

	1
	Thuỷ lợi bản Lừm Hạ 
	Xã Pắc Ngà
	UBND huyện
	3
	L=1,5km
	2010-2011
	               500 
	                 15 
	 

	2
	Thuỷ lợi bản Tà Ỉu
	Xã Pắc Ngà
	UBND huyện
	4
	L=1,5km
	2010-2011
	               500 
	                 15 
	 

	3
	Thuỷ lợi bản Vàn
	Xã Chim Vàn
	UBND huyện
	5
	L=2,5km
	2010-2011
	            1.000 
	                 25 
	 

	4
	Thuỷ lợi bản Ngậm
	Xã Song Pe
	UBND huyện
	6
	L=1,5km
	2010-2011
	               600 
	                 15 
	 

	5
	Thuỷ lợi bản Suối Háo 
	Xã Hồng Ngài
	UBND huyện
	8
	L=1,5km
	2010-2011
	               800 
	                 15 
	 

	6
	Thuỷ lợi Na Lốc Nà đo bản Đung
	Xã Hồng Ngài
	UBND huyện
	15
	L=2,5km
	2010-2011
	            1.500 
	                 25 
	 

	7
	Thuỷ lợi bản Sồng Pét
	Xã Hua Nhàn
	UBND huyện
	9
	L=2,5km
	2010-2011
	               900 
	                 20 
	 

	8
	Thuỷ lợi bản Nà Phai
	Xã Pắc Ngà
	UBND huyện
	5
	L=1,5km
	2010-2011
	               500 
	                 15 
	 

	9
	Thuỷ lợi Suối Cóc bản Suối Tếnh
	Xã Hồng Ngài
	UBND huyện
	23
	L=2,5km
	2010-2011
	2.300
	                 30 
	 

	2.3
	Công trình nước sinh hoạt
	 
	 
	Hộ
	m3/km
	 
	           2.555 
	                50 
	 

	1
	Nước Sinh hoạt Nà Phai
	Xã Pắc Ngà
	UBND huyện
	25
	30m3/2,5km
	2010-2011
	500
	                 15 
	 

	2
	Nước Sinh hoạt bản Tà Ỉu
	Xã Pắc Ngà
	UBND huyện
	51
	32m3/3km
	2010-2011
	765
	                 15 
	 

	3
	Nước Sinh hoạt bản Lừm Hạ
	Xã Pắc Ngà
	UBND huyện
	86
	48m3/2km
	2010-2011
	1.290
	                 20 
	 

	2.4
	Công trình điện sinh hoạt
	 
	 
	hộ
	 
	 
	        13.000 
	              170 
	 

	1
	Điện sinh hoạt bản Cáo A
	Xã Làng Chếu
	UBND huyện
	51
	5km hạ thế 
	2010-2011
	            1.500 
	                 20 
	 

	2
	Điện sinh hoạt Suối Lộng
	Xã Làng Chếu
	UBND huyện
	43
	5km hạ thế 
	2010-2011
	            1.500 
	                 20 
	 

	3
	Điện sinh hoạt Păng Khúa
	Xã Làng Chếu
	UBND huyện
	58
	3,5km hạ thế 
	2010-2011
	            2.000 
	                 20 
	 

	4
	 Điện sinh hoạt bản Suối Tếnh
	Xã Hồng Ngài
	UBND huyện
	40
	6km hạ thế
	2010-2011
	            2.500 
	                 20 
	 

	5
	Điện sinh hoạt bản Lung Tang
	Xã Hồng Ngài
	UBND huyện
	123
	5km hạ thế
	2010-2011
	            1.500 
	                 20 
	 

	6
	Điện sinh hoạt bản Liếm Xiên
	Xã Song Pe
	UBND huyện
	46
	3,5km hạ thế 
	2010-2011
	            1.000 
	                 20 
	 

	7
	Điện sinh hoạt Suối Song
	Xã Song Pe
	UBND huyện
	79
	5 km hạ thế
	2010-2011
	            1.200 
	                 20 
	 

	8
	Điện sinh hoạt Suối Chanh
	Xã Song Pe
	UBND huyện
	32
	3km hạ thế
	2010-2011
	            1.000 
	                 20 
	 

	9
	Điện sinh hoạt Suối Quốc
	Xã Song Pe
	UBND huyện
	30
	3km hạ thế 
	2010-2011
	               800 
	                 10 
	 

	2.5
	Nhà Văn hoá xã, bản
	 
	 
	m2
	 
	 
	        22.500 
	              225 
	 

	1
	Nhà văn hoá xã Tà Xùa
	Xã Tà xùa
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                 15 
	 

	2
	Nhà văn hoá xã Làng Chếu
	Xã Làng Chếu
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                 15 
	 

	3
	Nhà văn hoá xã Xím Vàng
	Xã Xím Vàng
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                 15 
	 

	4
	Nhà văn hoá xã Hang Chú
	Xã Hang Chú
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                 15 
	 

	5
	Nhà văn hoá xã Háng Đồng
	Xã Háng Đồng
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                 15 
	 

	6
	Nhà văn hoá xã Phiêng Côn
	Xã Phiêng Côn
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                 15 
	 

	7
	Nhà văn hoá xã Chiềng Sại
	Xã Chiềng Sại
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                 15 
	 

	8
	Nhà văn hoá xã Song Pe
	Xã Song Pe
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                 15 
	 

	9
	Nhà văn hoá xã Phiêng Ban
	Xã Phiêng Ban
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                 15 
	 

	10
	Nhà văn hoá xã Mường Khoa
	Xã Mường Khoa
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                 15 
	 

	11
	Nhà văn hoá xã Tạ Khoa
	Xã Tạ Khoa
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                 15 
	 

	12
	Nhà văn hoá xã Hua Nhàn
	Xã Hua Nhàn
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                 15 
	 

	13
	Nhà văn hoá xã Chim Vàn
	Xã Chim Vàn
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                 15 
	 

	14
	Nhà văn hoá xã Pắc Ngà
	Xã Pắc Ngà
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                 15 
	 

	15
	Nhà văn hoá xã Hồng Ngài
	Xã Hồng Ngài
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                 15 
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